
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Tên môn TBKT Thi lần 1 TKM1 TKM2

1 CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2 Cây công nghiệp 5,3 4,6 4,9

2 CQ16E2006 Tào Anh Thái 33B2 Cây công nghiệp 4,6 3 3,6

3 CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2 Cây hoa kiểng 8 0 3,2

4 CQ16C2001 Bồ Linh Chi 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 5 0 2

5 CQ16C2002 Ngô Quyền Diệu 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 2,6 4

6 CQ16C2003 Danh Khánh Duy 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 2,5 3,9

7 CQ16C2006 Đỗ Thị Bích Hồng 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 2,5 3,9

8 CQ16C2007 Đoàn Huỳnh Hương 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 8 2,1 4,5

9 CQ16C2008 Nguyễn Thị Lài 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 3,3 4,4

10 CQ16C2022 Huỳnh Thị Thảo Ngân 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 7 3,5 4,9

11 CQ16C2016 Huỳnh Anh Thư 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 5 0 2

12 CQ16C2018 Trịnh Đức Trọng 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 2,7 4

13 CQ16C2019 Nguyễn Đặng Thu Uyên 33C2 Kế toán thương mại dịch vụ 6 2,6 4

14 CQ16G2003 Vũ Mạnh Cường 33H2 Thiết kế và lập trình Web 6,3 3,4 4,6

15 CQ16H2020 Nguyễn Thiên Văn 33H2 Thiết kế và lập trình Web 5,5 0 2,2

16 CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2 Thủy nông 6,8 0 2,7

17 CQ16B2009 Trần Chí Thông 33B2 Thủy nông 5,6 0 2,2
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Đăng ký học lại Đăng ký thi lại Năm học Học kỳ Số tiền phí

Thi lại CÂY CÔNG NGHIỆP CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2

Thi lại CÂY CÔNG NGHIỆP CQ16E2006 Tào Anh Thái 33B2

Thi lại CÂY HOA KIỂNG CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2001 Bồ Linh Chi 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2002 Ngô Quyền Diệu 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2003 Danh Khánh Duy 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2006 Đỗ Thị Bích Hồng 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2007 Đoàn Huỳnh Hương 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2008 Nguyễn Thị Lài 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2022 Huỳnh Thị Thảo Ngân 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2016 Huỳnh Anh Thư 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2018 Trịnh Đức Trọng 33C2

Thi lại KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CQ16C2019 Nguyễn Đặng Thu Uyên 33C2

Thi lại THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB CQ16G2003 Vũ Mạnh Cường 33H2

Thi lại THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB CQ16H2020 Nguyễn Thiên Văn 33H2

Thi lại THỦY NÔNG CQ16B2001 Dương Trọng Đích 33B2

Thi lại THỦY NÔNG CQ16B2009 Trần Chí Thông 33B2


